ỦY BAN NHÂN DÂN
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         (((                                              ((((((((((
Số: 3366/2004/QĐ-UB                          Việt Trì, ngày 03  tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
V/v Ban hành quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị quyết số: 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;


Căn cứ Quyết định số: 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 610/TTr-SNV ngày 27/9/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy  chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thi hành.





      TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ







CHỦ TỊCH







      Ngô Đức Vượng








  (Đã ký)

QUY CHẾ tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3366/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.


Quy chế này quy định việc tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn được quy định tại điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.


Điều 2. Phân loại công chức cấp xã.


1. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo đại học hoặc tương đương trở lên phù hợp chuyên môn của chức danh, được hưởng lương theo bảng lương hành chính, ngạch chuyên viên.


2. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo cao đẳng hoặc tương đương phù hợp chuyên môn của chức danh thi tuyển dụng lần đầu, được xếp vào bậc 2 của ngạch cán sự (trong thời gian tập sự được hưởng theo phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch cán sự).


3. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo trung cấp hoặc tương đương phù hợp chuyên môn của chức danh được hưởng theo bản lương hành chính, ngạch cán sự.

Chương II

Tuyển dụng công chức cấp xã


Điều 3. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.


Người được tuyển dụng phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.


Điều 4. Căn cứ tuyển dụng.


1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và theo số lượng cán bộ công chức cấp xã được UBND tỉnh giao.


2. Căn cứ vào kết quả thi tuyển (hoặc kết quả sát hạch) của Hội đồng thi tuyển (hoặc xét tuyển của huyện, thành, thị).


3. Trường hợp người dự tuyển ở các xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu thì UBND các huyện, thành, thị có thể thành lập hội đồng tuyển dụng (có từ 5 đến 7 thành viên để xét tuyển) và phải được sự nhất trí của UBND tỉnh.


Điều 5. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc.


1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị ra quyết định tuyển dụng, UBND huyện, thành, thị lập danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt.


2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến UBND cấp xã nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác.


3. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn và được UBND cấp xã đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.


4. Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhạn việc chậm quá thời hạn nói trên và không có lý do chính đáng thì UBND huyện, thành, thị ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

Chương III

chế độ tập sự, bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc


Điều 6. Chế độ tập sự.


1. Thời gian tập sự đối với công chức cấp  xã là 06 tháng.


- Người tập sự có trách nhiệm nghiên cứu nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế của cơ quan; mối quan hệ giữa các tổ chức trong cơ quan, với các cơ quan liên quan và tập làm chức trách, nhiệm vụ của ngạch được bổ nhiệm.


- Trong thời gian tập sư, người tập sự được hưởng 85% mức lương khởi điểm bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự tốt nghiệp đào tạo cao đẳng hoặc tương đương phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch cán sự. 


- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng lương theo thâm niên.


2. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng trong các trường hợp sau đây:


- Người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ;


- Người tập sự bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.


- Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành, thị bằng văn bản hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với công chức tập sự.


- Người bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được UBND cấp xã trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.


Điều 7. Bổ nhiệm công chức cấp xã.


Việc bổ nhiệm công chức cấp xã do Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị ra quyết định; trước khi ra Quyết định bổ nhiệm, UBND huyện, thành, thị lập danh sách công chức báo cáo Sở Nội vụ.


1. Việc bổ nhiệm theo các nguyên tắc sau đây:


- Làm công việc nào thì bổ nhiệm vào ngạch công chức đó;


- Người được bổ nhiệm phải đủ tiêu chuẩn theo quy định cảu ngạch;


2. Việc bổ nhiệm công chức cấp xã đối với người thực hiện chế độ tập sự:


- Khi hết thời hạn tập sự, người tập sự phải làm báo cáo kết quả tập sự trình UBND cấp xã;


- Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả công việc của người tập sự, nếu người tập sự đạt yêu cầu thì đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành, thị bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xã.


Điều 8. Miễn nhiệm chức vụ cán bộ chuyên trách.


1. Việc miễn nhiệm cán bộ chuyên trách cấp xã của HĐND, UBND được thực hiện Luật Bầu cử đại biểu HĐND và Luật Tổ chức HĐND và UBND.


2. Việc miễn nhiệm cán bộ chuyên trách cấp xã trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.


Điều 9. Điều động, luân chuyển công chức cấp xã.


1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và theo số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND tỉnh giao; căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực của công chức.


2. Việc miễn nhiệm cán bộ chuyên trách cấp xã trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.


Điều 9. Điều động, luân chuyển công chức cấp xã.


1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và theo số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND tỉnh giao; căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực của công chức.


2. Khi thuyên chuyển công chức từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện, thành, thị hoặc điều động công chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, trong phạm vi cấp xã (căn cứ vào trình độ chuyên môn không trái ngành nghề đào tạo) thì UBND cấp xã phải đề nghị UBND huyện, thành, thị quyết định thuyên chuyển hoặc chuyển ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp.


3. Khi công chức có nguyện vọng thuyên chuyển sang vị trí khác phải được UBND cấp xã đồng ý đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.


Điều 10. Cho thôi việc đối với công chức.


1. Cán bộ công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp: Do thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức; do nghỉ công tác chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; có nguyện vọng xin thôi việc và được UBND cấp huyện đồng ý.


2. Cán bộ công chức tự ý bỏ việc hoặc bị xử lý kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật.


3. Trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cán bộ, công chức cấp xã không được nghỉ làm hoặc thôi việc.

Chương IV

Điều khoản thi hành


Điều 11. Trách nhiệm thi hành.


Cán Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành quy chế này. Trong quá trình tổ chức, thực hiện có gì vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết.
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              CHỦ TỊCH








Ngô Đức Vượng
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